
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

Lớp Lớp
GVCN GVCN

Thầy Khanh Thầy Danh Thầy Chinh Thầy Chinh Cô Thanh Thầy Đức Cô Thanh Thầy Đức Cô L.Anh Thầy Hùng Thầy Hùng Cô An Thầy Thái

PM4 PM1 PM3 PM3 P.D14 B33 P.D14 B33 P.B45a P.B46 P.B46 D27 P.B46

Quản trị HT 

WebServer và 

MailServer

Hệ quản trị CSDL 

SQL Server
Thiết kế Banner

Thiết kế giao diện 

Web
Tiếng anh 2

Giáo dục 

QP&AN
Tiếng anh 2

Giáo dục 

QP&AN
Điện tử công suất

Kỹ năng báo cáo 

kỹ thuật

Kỹ năng báo cáo 

kỹ thuật
Tiếng anh 2

Lập trình phần 

cứng MT

Tuần 21-35 Tuần 36-39 Tuần 21-32 Tuần 34-39 Tuần 21-32 Tuần 33-41 Tuần 21-32 Tuần 33-41 Tuần 21-29 Tuần 30-38 Tuần 30-38 Tuần 21-32 Tuần 39-40

Từ: 15/1/2024 

đến 22/4/2024

Từ: 29/4/2024 

đến 20/5/2024

Từ: 15/1/2024 

đến 01/4/2024

Từ: 15/4/2024 

đến 20/5/2024

Từ: 15/1/2024 

đến 01/4/2024

Từ: 08/4/2024 

đến 03/6/2024

Từ: 15/1/2024 

đến 01/4/2024

Từ: 08/4/2024 

đến 03/6/2024

Từ: 15/1/2024 

đến 11/3/2024

Từ: 18/3/2024 

đến 13/5/2024

Từ: 18/3/2024 

đến 13/5/2024

Từ: 15/1/2024 

đến 01/4/2024

Từ: 20/5/2024 

đến 27/5/2024

Cô Thúy

D27

Giáo dục Chính 

trị

Tuần 21-32

Từ: 15/1/2024 

đến 01/4/2024

Thầy Danh Thầy Phương Thầy Phương Thầy Phương Thầy Khanh T.Khanh Thầy Danh Cô L.Anh Thầy Hoan Thầy Cường Thầy Thái

PM3 PM1 PM1 PM3 PM4 PM4 PM3 P.B45a P.B43 P.B42 P.B46

Hệ quản trị CSDL 

SQL Server

TK Website bằng 

mã nguồn mở

TK Website bằng 

mã nguồn mở

Quản trị 

Webserver

Thiết kế và xây 

dựng LAN

Quản trị mạng cơ 

bản

Thiết kế Web cơ 

bản
Điện tử công suất

Sửa chữa máy 

tính
Kỹ thuật xung số

Lập trình phần 

cứng MT

Tuần 34-35 Tuần 21-35 Tuần 21-35 Tuần 36-39 Tuần 21-28 Tuần 29-35 Tuần 21-23 Tuần 21-38 Tuần 21-38 Tuần 21-35 Tuần 37-40

SHCN SHCN

Từ: 16/4/2024 

đến 23/4/2024

Từ: 16/1/2024 

đến 23/4/2024

Từ: 16/1/2024 

đến 23/4/2024

Từ: 30/4/2024 

đến 21/5/2024

Từ: 16/1/2024 

đến 05/3/2024

Từ: 12/3/2024 

đến 23/4/2024

Từ: 16/1/2024 

đến 30/1/2024

Từ: 16/1/2024 

đến 14/5/2024

Từ: 16/1/2024 

đến 14/5/2024

Từ: 16/1/2024 

đến 23/4/2024

Từ: 07/5/2024 

đến 28/5/2024

Thầy Khanh Thầy Danh Thầy Chinh Thầy Chinh Thầy Nam Cô Lan Anh Thầy Nam Thầy Trung Thầy Hoan Thầy Thái

PM4 PM1 PM3 PM3 CS2-Gò Vấp B42 CS2-Gò Vấp P.B41 P.B43 P.B46

Cấu hình và QT 

thiết bị mạng

Hệ quản trị CSDL 

SQL Server
Thiết kế Banner

Thiết kế giao diện 

Web
GDTC Điện tử cơ bản GDTC

Điều khiển lập 

trình cỡ nhỏ

Kỹ thuật mạch 

điện tử

Lập trình phần 

cứng MT

Tuần 27-35 Tuần 36-39 Tuần 21-23 Tuần 34-39 Tuần 21-29 Tuần 30-38 Tuần 21-29 Tuần 21-38 Tuần 21-38 Tuần 39-40

SHCN

Từ: 28/2/2024 

đến 24/4/2024

Từ: 01/5/2024 

đến 22/5/2024

Từ: 17/1/2024 

đến 31/1/2024

Từ: 17/4/2024 

đến 22/5/2024

Từ: 17/1/2024 

đến 13/3/2024

Từ: 20/3/2024 

đến 15/5/2024

Từ: 17/1/2024 

đến 13/3/2024

Từ: 17/1/2024 

đến 15/5/2024

Từ: 17/1/2024 

đến 15/5/2024

Từ: 22/5/2024 

đến 29/5/2024

Cô Na

D27

Pháp luật

Tuần 21-23

Từ: 17/1/2024 

đến 31/1/2024

Thầy Thái Thầy Phương Thầy Khanh T.Khanh Thầy Danh Thầy Hoan Cô L.Anh Thầy Thái

PM1 PM3 PM4 PM4 PM3 P.B43 P.B46 P.B46

Hệ thống Camera 

quan sát

Quản trị 

Webserver

Thiết kế và xây 

dựng LAN

Quản trị mạng cơ 

bản

Thiết kế Web cơ 

bản

Sửa chữa màn 

hình LCD
Thiết kế mạch in

Lập trình phần 

cứng MT

Tuần 31-39 Tuần 34-39 Tuần 21-27 Tuần 29-35 Tuần 21-35 Tuần 21-38 Tuần 21-38 Tuần 39-40

Từ: 28/3/2024 

đến 23/5/2024

Từ: 18/4/2024 

đến 23/5/2024

Từ: 18/1/2024 

đến 29/2/2024

Từ: 14/3/2024 

đến 25/4/2024

Từ: 18/1/2024 

đến 25/4/2024

Từ: 18/1/2024 

đến 16/5/2024

Từ: 18/1/2024 

đến 16/5/2024

Từ: 23/5/2024 

đến 30/5/2024

Thầy T.Trung Thầy T.Trung

P.B45b P.B45b

Hệ thống SX linh 

hoạt MPS

Hệ thống SX linh 

hoạt MPS

Tuần 21-22 Tuần 27-35

Từ: 18/1/2024 

đến 25/1/2024

Từ: 29/2/2024 

đến 25/4/2024

Thầy Danh Thầy Phương Thầy Hoan Thầy Đức Thầy Nam Thầy Thái Thầy T.Trung Thầy T.Trung

PM1 PM1 P.B43 P.D14-Sân CS2-Gò Vấp P.B46 P.B45b P.B45b

Hệ quản trị CSDL 

SQL Server

Quản trị 

WebServer

Sửa chữa máy 

tính

Giáo dục 

QP&AN
GDTC

Lập trình phần 

cứng MT

Lăp đặt, vận hành 

HT cơ ĐT

Lăp đặt, vận hành 

HT cơ ĐT

Tuần 34-35 Tuần 38-39 Tuần 27-29 Tuần 21-32 Tuần 33-38 Tuần 39-40 Tuần 21-22 Tuần 27-35

SHCN SHCN

Từ: 19/4/2024 

đến 26/4/2024

Từ: 17/5/2024 

đến 24/5/2024

Từ: 01/3/2024 

đến 15/3/2024

Từ: 19/1/2024 

đến 05/4/2024

Từ: 12/4/2024 

đến 17/5/2024

Từ: 24/5/2024 

đến 31/5/2024

Từ: 19/1/2024 

đến 26/1/2024

Từ: 01/3/2024 

đến 26/4/2024

Thầy T.Trung Thầy T.Trung

P.B45b P.B45b

Lăp đặt, vận hành 

HT cơ ĐT

Lăp đặt, vận hành 

HT cơ ĐT

Tuần 21-22 Tuần 27-31

Từ: 19/1/2024 

đến 26/1/2024

Từ: 01/3/2024 

đến 29/3/2024

Thầy T.Trung Thầy T.Trung

P.B45b P.B45b

Hệ thống SX linh 

hoạt MPS

Hệ thống SX linh 

hoạt MPS

Tuần 21-22 Tuần 31-35

Từ: 20/1/2024 

đến 27/1/2024

Từ: 30/3/2024 

đến 27/4/2024

T
h

ứ

Lớp Lớp

T
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ứ

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023- 2024

Tuần 34, bắt đầu ngày  15/4/2024

T22QM1

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TỰ ĐỘNG HÓA
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